
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO THÁNG 12 NĂM 2021 

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC- UBND (1) ngày 31/12/ 2021của UBND  

STT UBND XÃ Xã Thuận Lộc 

Tổng số vụ vi phạm Tổng số đối tượng bị xử phạt 

Tổng số 

quyết 

định xử 

phạt vi 

phạm 

hành 

chính 

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 
     

Số vụ 

bị xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Số vụ 

chuyển 

truy cứu 

trách 

nhiệm 

hình sự 

Số vụ áp 

dụng 

biện 

pháp 

thay thế 

nhắc 

nhở đối 

với 

người 

chưa 

thành 

niên 

Tổ 

chức 

Cá nhân 

 

Số 

quyết 

định đã 

thi hành 

Số 

quyết 

định 

hoãn, 

miễn, 

giảm 

Số quyết 

định bị 

cưỡng 

chế thi 

hành 

Số 

quyết 

định bị 

khiếu 

nại, 

khởi 

kiện 

Tổng số tiền 

phạt thu được 

Tổng số 

tiền thu 

được từ 

bán, 

thanh lý 

tang vật, 

phương 

tiện bị 

tịch thu 

     

Nam Nữ 

Đối tượng 

khác bị xử 

phạt như cá 

nhân (hộ 

gia đình, 

cộng đồng 

dân cư,...) 

     

Dưới 18 

tuổi 

Từ đủ 

18 tuổi 

trở lên 

Dưới 18 

tuổi 

Từ đủ 

18 tuổi 

trở lên 
             

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)      

 UBND xã Thuận Lộc 02 0 0 0 0 02 0 01 0 02 02 0 0 0 2000.000 0      

  Tổng cộng: 02 0 0 0 0 02 0 01 0 02 02 0 0 0 2000.000 0      

                   Người lập biểu                                                                  Thuận Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

                                                                                                                       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                                                            

 

 

 

                   Trần Văn Thìn                                                                                     Bùi Quang Liêm                                                                             

                                                                                                                                                   

 



Giải thích Mẫu số 1: 

(*) Mẫu này dùng để tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa 

phương. 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập báo cáo. 

* Cột (2) Ghi tên của từng cơ quan/đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong kỳ báo cáo: 

- Đối với UBND cấp tỉnh: Ghi cụ thể tên của cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo địa bàn (UBND các cấp) và tên của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo; 

- Đối với UBND cấp huyện: Ghi cụ thể tên của cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo địa bàn (UBND quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, đơn vị hành chính tương đương và UBND cấp xã) đã ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo; 

- Đối với UBND cấp xã: Ghi cụ thể tên của UBND xã, phường, thị trấn đã ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo; 

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ghi cụ thể tên của cơ quan/đơn vị trực thuộc có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

đã ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo. 

- Đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc (cơ quan ở cấp tỉnh): Ghi cụ thể tên của các cơ quan/đơn vị trực thuộc có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo; 

- Đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc (cơ quan ở cấp huyện): Ghi cụ thể tên của các cơ quan/đơn vị trực thuộc có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đơn vị hành chính tương đương và ở cấp xã (nếu có) đã 

ban hành quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo; 

- Đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc (cơ quan ở cấp xã (nếu có)): Ghi cụ thể tên cơ quan/đơn vị đã ban hành 

quyết định xử phạt trong kỳ báo cáo. 

* Cột (17) và (18) đơn vị tính: Việt Nam đồng. 

 


		liembq.hl@hatinh.gov.vn
	2021-12-30T06:50:20+0700


		2021-12-31T15:15:56+0700


		ubthuanloc.hl@hatinh.gov.vn
	2021-12-31T15:17:01+0700




